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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH	             
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN LỊCH SỬ – KHỐI 10
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Câu 1:
[bookmark: _Hlk42087313]-  Em hãy nêu kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. ( 2,5 điểm)
-  Vì sao nói chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là cuộc
cách mạng tư sản không triệt để? ( 0,5 điểm )
Câu 2: 
-    Em hãy trình bày tình hình nước Pháp trước cách mạng. ( 3 điểm )
-   Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo hai bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và Pháp như thế nào vào bản tuyên ngôn độc lập của nước ta? ( 1 điểm ) 
Câu 3: Trình bày hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của Tuyên ngôn của Đảng cộng sản năm 1848. ( 3 điểm )
                                                              ...Hết...

Họ tên HS :…………………………. Số báo danh :………… Lớp :……..
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		SỞ GD – ĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BÌNH CHÁNH

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II– NĂM HỌC 2019 – 2020
Môn : LỊCH SỬ - LỚP 10  (Thời gian làm bài : 45 phút)

	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1 : Em hãy nêu kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Vì sao nói chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là cuộc cách mạng tư sản không triệt để? ( 3 điểm )
* Kết quả:
- Theo hòa ước Véc-xai (9/1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
- Năm 1787 thông qua hiến pháp củng cố vị trí nhà nước Mĩ.
- Năm 1789, Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn được bầu làm Tổng thống đầu tiên của nước Mĩ.
* Ý nghĩa:
- Giải phóng Bắc Mĩ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho CNTB phát triển ở Bắc Mĩ.
- Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La-tinh.
* CMTS không triệt để vì chưa xóa bỏ được chế độ nô lệ ở miền Nam cùng việc bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
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	Câu 2: Em hãy trình bày tình hình nước Pháp trước cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo hai bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và Pháp như thế nào vào bản tuyên ngôn độc lập của nước ta?  ( 4 điểm )
* Tình hình nước Pháp trước cách mạng:
- Kinh tế
- Cuối thế kỷ XVIII, Pháp vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu
+ Công cụ, kĩ thuật canh tác thô sơ, năng suất thấp.
+ Lãnh chúa, Giáo hội bóc lột nông dân nặng nề.
- Công thương nghiệp phát triển
+ Máy móc sử dụng ngày càng nhiều (dệt, khai mỏ, luyện kim)
+ Công nhân đông, sống tập trung. Buôn bán mở rộng với nhiều nước.
=> Bị chế độ phong kiến kìm hãm
- Chính trị
- Theo chế độ quân chủ chuyên chế, do vua Lui XVI đứng đầu.
[bookmark: _Hlk42090693]-  Xã hội chia thành 3 đẳng cấp: Tăng Lữ (Đảng cấp thứ nhất), Qúy tộc (Đẳng cấp thứ hai) và Đẳng cấp thứ ba gồm tư sản, nông dân, bình dân.
* Cuối TK XVIII, xã hội Pháp tồn tại mâu thuẫn sâu sắc, gay gắt về quyền lợi kinh tế và địa vị chính trị giữa Đẳng cấp thứ ba với Đẳng cấp thứ nhất (Tăng lữ) và Đẳng cấp thứ hai (Qúy tộc).

*Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo hai bản tuyên ngôn: Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp để đưa vào bản tuyên ngôn độc lập của nước ta vào ngày 2/9/1945. Trong bản tuyên ngôn của nước ta, Bác đã mở đầu bằng đoạn trích trong bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ (4/7/1776) - “ Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã ban cho họ những quyền không thể tước bỏ, trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền nhu cầu hạnh phúc”. Tiếp sau câu dẫn luận ấy là một câu khác trích từ Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền nổi tiếng của cách mạng Pháp “ Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi,và phải luôn được sống tự do và bình đẳng. (HS bình luận dựa theo nội dung trên).
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	Câu 3: Trình bày hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của Tuyên ngôn của Đảng cộng sản năm 1848. (3 điểm)
* Hoàn cảnh ra đời: Tháng 2 - 1848 Tuyên ngôn Đảng cộng sản ra đời, do C.Mác và Ăng-ghen soạn thảo.
* Nội dung:
- Chủ nghĩa tư bản ra đời là một bước tiến, song nó chứa đựng nhiều mâu thuẫn và cuộc đấu tranh giữa tư sản và vô sản tất yếu phải nổ ra.
- Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò của giai cấp vô sản là lãnh đạo cách mạng. Muốn cách mạng thắng lợi cần phải có chính đảng tiên phong của mình.
- Trình bày một cách hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế đọ tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản.
* Ý nghĩa:
- Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học đấu tranh bước đầu kết hợp chủ nghĩa dã hội với phong trào công nhân.
- Từ đây giai cấp công nhân đã có lý luận cách mạng soi đường.
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